
     ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6  

NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: Tin học 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Họ tên Đơn vị 

Số 

năm 

giảng 

dạy 

Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Tân Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế   Chủ tịch 

2 Nguyễn Tấn Tường Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế   Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hoàng Anh Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 23 Ủy viên-Thư kí 

4 Nguyễn Thị Lan THCS Chu Văn An, TP Huế 18 Ủy viên 

5 Lê Văn Thuận THCS Nguyễn Du, TP Huế 15 Ủy viên 

6 Nguyễn Duy Anh S n THCS Ph  Thư ng, Ph  Vang 18 Ủy viên 

7 Nguyễn Cao Lãnh Phòng GDĐT Ph  Lộc 12 Ủy viên 

8 Nguyễn Quang Ánh Phòng GD&ĐT Phong Điền 17 Ủy viên 

9 Đặng Thị Hư ng Giang THCS Phú Bài, Hư ng Thủy 18 Ủy viên 

10 Thẩm Trần Thế Vũ THCS Hà Thế Hạnh, Hư ng Trà 15 Ủy viên 

11 Cao Thảo THCS TT Khe Tre, Nam Đông 14 Ủy viên 

12 Ngô Thế Ngọc THCS Quang Trung, A Lưới 19 Ủy viên 

13 Lê Thị Thanh Nhàn THCS Đặng Hữu Phổ, Quảng Điền 18 Ủy viên 

14 Nguyễn Thanh Nam THCS Nguyễn Tri Phư ng, TP Huế 16 Ủy viên 

15 Hồ Lâm Đức THCS Lê Hồng Phong, TP Huế  13 Ủy viên 

16 Đồng Thị Hằng Nga Trường THCS TT Ph  Lộc, Ph  Lộc 18 Ủy viên 

17 Lê Quang Hòa THCS Lộc S n, Ph  Lộc 18 Ủy viên 

 

Tổng cộng trong danh sách có 17 thành viên, gồm 02 lãnh đạo, 01 ủy viên-thư ký và 14 ủy viên./. 

 

 



     ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6  

NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: Toán 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Họ tên Đơn vị 

Số 

năm 

giảng 

dạy 

Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Tân Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Chủ tịch 

2 Nguyễn Tấn Tường Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Phó Chủ tịch 

3 Trần Ngọc Quỳnh Nhi Phòng GD&ĐT TP Huế 22 Ủy viên-Thư kí 

4 Trần Thị Nhã Trang THCS Nguyễn Tri Phư ng, TP Huế 10 Ủy viên 

5 Hoàng Văn Liêm THCS&THPT Hồng Vân, A Lưới 15 Ủy viên 

6 Nguyễn Viết Văn Phòng GD&ĐT Phong Điền 30 Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Thành THCS Phong Hòa, Phong Điền 18 Ủy viên 

8 Trần Thị Thanh Tư i THCS Thủy Phư ng, Hư ng Thủy 19 Ủy viên 

9 Trần Minh Khôi Phòng GDĐT Ph  Lộc 16 Ủy viên 

10 Trần Tôn Nữ Hồng Anh THCS TT Khe Tre, Nam Đông 23 Ủy viên 

11 Phan Phước Thái THCS Lê L i, A Lưới 15 Ủy viên 

12 Phạm  uân   nh THCS Vinh Hà, Ph  Vang 14 Ủy viên 

13 Lê Văn Minh Tuấn THCS Ph  Mậu, Ph  Vang 8 Ủy viên 

14 Lê Nguyễn Thành THCS Nguyễn Hữu Đà, Quảng Điền 17 Ủy viên 

15 Thân Thị Kiều Ly THCS Nguyễn  uân Thưởng, Hư ng Trà 22 Ủy viên 

16 Nguyễn Thanh S n THCS Nguyễn Đăng Thịnh, Hư ng Trà 17 Ủy viên 

17 Nguyễn Thị Nguyên Phư ng THCS Chu Văn An, TP Huế 16 Ủy viên 

 

Tổng cộng trong danh sách có 17 thành viên, gồm 02 lãnh đạo, 01 ủy viên-thư ký và 14 ủy viên./. 



     ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6  

NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: Khoa học tự nhiên 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Họ tên Đơn vị 

Số 

năm 

giảng 

dạy 

Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Tân Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Chủ tịch 

2 Nguyễn Tấn Tường Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Phó Chủ tịch 

3 Trần Văn Hoành Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 29 Ủy viên-Thư kí 

4 Nguyễn Văn Cần THCS Thủy Phư ng, Hư ng Thủy 18 Ủy viên 

5 Nguyễn Văn Khuyên THCS Phong Hòa, Phong Điền 20 Ủy viên 

6 Lư ng Văn Thành THCS Nguyễn Khoa Thuyên, Hư ng Trà 23 Ủy viên 

7 Trần Ngọc Hạnh THCS Ph  Mậu, Ph  Vang 17 Ủy viên 

8 Lê Thị Lệ Mỹ THCS Hùng Vư ng, TP Huế 16 Ủy viên 

9 Lê Thị Khánh Vân THCS Nguyễn Tri Phư ng, TP Huế 16 Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Minh Phư ng THCS Thống Nhất, TP Huế 8 Ủy viên 

11 Thái Ngọc Pha THCS Đặng Dung, Quảng Điền 15 Ủy viên 

12 Võ Đức Dư ng THCS Thủy Châu, Hư ng Thủy 18 Ủy viên 

13 Trần Văn Thiện THCS Nguyễn Tri Phư ng, TP Huế 12 Ủy viên 

14 Phạm Thị Phư ng  ắc THCS Phan Sào Nam, TP Huế 11 Ủy viên 

15 Phạm Văn Gi p THCS Ph   uân, Ph  Vang 15 Ủy viên 

16 Nguyễn Đ nh Quốc TH-THCS Hư ng Nguyên, A Lưới 19 Ủy viên 

17 Đỗ Viết Công THCS Lộc Điền, Phú Lộc 30 Ủy viên 

 

Tổng cộng trong danh sách có 17 thành viên, gồm 02 lãnh đạo, 01 ủy viên-thư ký và 14 ủy viên./. 

 

 



     ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6  

NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: Công nghệ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Họ tên Đơn vị 

Số 

năm 

giảng 

dạy 

Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Tân Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Chủ tịch 

2 Nguyễn Tấn Tường Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Phó Chủ tịch 

3 Lê Thanh S n Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 18 Ủy viên-Thư kí 

4 Nguyễn Khánh Hòa THCS Nguyễn Tri Phư ng, TP Huế 6 Ủy viên 

5 Trần Đ nh Quốc Anh THCS Đặng Văn Ngữ, TP Huế 17 Ủy viên 

6 Lê Phú Hoài Bảo THCS Tố Hữu, TP Huế 17 Ủy viên 

7 Nguyễn Dũng THCS Vinh Xuân, Ph  Vang 16 Ủy viên 

8 Trần Đức S n THCS Trần Thúc Nhẫn, Quảng Điền 18 Ủy viên 

9 Lê Thị Mỹ Linh THCS Thủy Thanh, Hư ng Thủy 19 Ủy viên 

10 Lê Văn Châu THCS Vinh Giang, Phú Lộc 22 Ủy viên 

11 Phan Thị Hằng THCS Hư ng Lâm, A Lưới 18 Ủy viên 

12 Dư ng Đăng Tường THCS Nguyễn Duy, Phong Điền 16 Ủy viên 

13 Ngô Hải Lộc Nguyên THCS Thuận An, Ph  Vang 15 Ủy viên 

14 Nguyễn Thị Thuỳ Nhiên THCS Lê Xuân, Quảng Điền 9 Ủy viên 

15 Hoàng Thị Lệ Thu THCS Nguyễn Khánh Toàn, Hư ng Trà 29 Ủy viên 

16 Dư ng Minh Đài THCS Phong Xuân, Phong Điền 22 Ủy viên 

17 Phạm Văn Vư ng TH&THCS Thủy Tân, Hư ng Thủy 17 Ủy viên 

 

Tổng cộng trong danh sách có 17 thành viên, gồm 02 lãnh đạo, 01 ủy viên-thư ký và 14 ủy viên./. 

 

 



     ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6  

NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: Giáo dục thể chất 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Họ tên Đơn vị 

Số 

năm 

giảng 

dạy 

Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Tân Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Chủ tịch 

2 Nguyễn Tấn Tường Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Văn Hưng Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 26 Ủy viên-Thư kí 

4 Nguyễn Thị Thanh THCS Nguyễn Tri Phư ng, TP Huế 26 Ủy viên 

5 Trần Thị Tú Linh THCS Nguyễn Văn Linh, TP Huế 18 Ủy viên 

6 Nguyễn Văn Phước THCS Nguyễn Khoa Thuận, Hư ng Trà 14 Ủy viên 

7 Hồ Văn Thăng THCS Nguyễn Duy, Phong Điền 18 Ủy viên 

8 Võ Văn Hoàng THCS Nguyễn Hữu Đà, Quảng Điền 15 Ủy viên 

9 Lê Anh Quốc THCS Phú Thanh, Phú Vang 18 Ủy viên 

10 Võ Quốc Huy TH&THCS Kim Đồng, Nam Đông  17 Ủy viên 

11 Hồ Văn Hư ng THCS Thủy Phư ng, Hư ng Thủy 19 Ủy viên 

12 Nguyễn Đệ THCS Lộc Bổn, Phú Lộc 31 Ủy viên 

13 Mai Văn Cường THCS Quang Trung, A Lưới 19 Ủy viên 

14 Bùi Thanh Hòa THCS Phạm Văn Đồng, TP Huế 22 Ủy viên 

15 Nguyễn Tất Toàn THCS-DTNT Nam Đông, Nam Đông 18 Ủy viên 

16 Tôn Thị Hoài M  THCS Thủy Bằng, Hư ng Thủy 18 Ủy viên 

17 Trư ng Thành Long THCS Hà Thế Hạnh, Hư ng Trà 17 Ủy viên 

 

Tổng cộng trong danh sách có 17 thành viên, gồm 02 lãnh đạo, 01 ủy viên-thư ký và 14 ủy viên./. 

 

 



     ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6  

NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Họ tên Đơn vị 

Số 

năm 

giảng 

dạy 

Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Tân Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Chủ tịch 

2 Nguyễn Tấn Tường Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Phó Chủ tịch 

3 Trần Gia Trí Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 25 Ủy viên-Thư kí 

4 Trần Công Chiến THCS Vinh Xuân, Ph  Vang 19 Ủy viên 

5 Lê Văn Tuấn THCS Nguyễn Tri Phư ng, TP Huế 11 Ủy viên 

6 Nguyễn Xuân Hải THCS Thống Nhất, TP Huế 14 Ủy viên 

7 Lê Tấn Nhất THCS Điền Lộc, Phong Điền 9 Ủy viên 

8 Lư ng Văn Trí TH&THCS Lâm Mộng Quang, Phú Lộc 16 Ủy viên 

9 Trư ng Hoàng Long THCS Phan Thế Phư ng, Quảng Điền 19 Ủy viên 

10 Hồ Phúc Quang THCS Nguyễn Chí Diểu, TP Huế 12 Ủy viên 

11 Nguyễn Trần Minh Tri THCS Đặng Dung, Quảng Điền 12 Ủy viên 

12 Nguyễn Thị Phư ng THCS Ph  Mỹ, Ph  Vang 22 Ủy viên 

13 Trần Đ nh Sử THCS Phong An, Phong Điền 15 Ủy viên 

14 Võ Anh Khoa THCS Lộc Vĩnh, Phú Lộc 12 Ủy viên 

15 Nguyễn Thị Khánh Ly THCS BT Long Quảng, Nam Đông 13 Ủy viên 

16 Võ Trung Kiên THCS Hư ng Hòa, Nam Đông 9 Ủy viên 

17 Phan Duy Lĩnh THCS&THPT Hồng Vân, A Lưới 18 Ủy viên 

 

Tổng cộng trong danh sách có 17 thành viên, gồm 02 lãnh đạo, 01 ủy viên-thư ký và 14 ủy viên./. 



     ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6  

NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: Lịch sử và Địa lí  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Họ tên Đơn vị 

Số 

năm 

giảng 

dạy 

Nhiệm vụ 

1 Đặng Phước Mỹ Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Chủ tịch 

2 Mai Anh Ngọc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Văn Cường Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 20 Ủy viên-Thư kí 

4 Nguyễn Thị Thanh Hà THCS Ph  Đa, Ph  Vang 16 Ủy viên 

5 Trần Thị Diễm Thúy THCS Lộc Trì, Phú Lộc 11 Ủy viên 

6 Đỗ Thị Kim Chi THCS Nguyễn Tri Phư ng, TP Huế 8 Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Kim Huế THCS Thủy Dư ng, Hư ng Thủy 20 Ủy viên 

8 Trần Văn  ảo THCS Phong Mỹ, Phong Điền 22 Ủy viên 

9 Nguyễn Thành Đức THCS Đặng Tất, Quảng Điền 15 Ủy viên 

10 Hoàng Thị Thanh Nhàn THCS Trần Phú, TP Huế 14 Ủy viên 

11 Nguyễn Lê Tuấn Anh THCS Hàm Nghi, TP Huế 31 Ủy viên 

12 Trần Văn Quang Phòng GD&ĐT Ph  Vang 13 Ủy viên 

13 Hoàng Thị Hoa THCS Phú Bài, Hư ng Thủy 14 Ủy viên 

14 Huỳnh Đức TH&THCS Hoàng Kim Hoán, Hư ng Trà 16 Ủy viên 

15 Trần Thanh Quang THCS TT Khe Tre, Nam Đông 22 Ủy viên 

16 Nguyễn Thế Hùng  THCS Lộc Bổn, Phú Lộc 14 Ủy viên 

17 Nguyễn Quang Thành TH&THCS A Roàng, A Lưới 22 Ủy viên 

 

Tổng cộng trong danh sách có 17 thành viên, gồm 02 lãnh đạo, 01 ủy viên-thư ký và 14 ủy viên./. 

 

 



     ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6  

NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: Ngữ Văn  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Họ tên Đơn vị 

Số 

năm 

giảng 

dạy 

Nhiệm vụ 

1 Đặng Phước Mỹ Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Chủ tịch 

2 Mai Anh Ngọc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Phó Chủ tịch 

3 Tôn Nữ Quỳnh My Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 21 Ủy viên-Thư kí 

4 Nguyễn Thị Diệu Liên THCS Đặng Dung, Quảng Điền 18 Ủy viên 

5 Lê Thị Hồng Giang THCS Chu Văn An, TP Huế 28 Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Mỹ Hư ng THCS Ph  An, Ph  Vang 13 Ủy viên 

7 Lê Thị Trúc Dự THCS Nguyễn Chí Diểu, TP Huế 8 Ủy viên 

8 Trần Thị Bích Thu THCS Nguyễn Tri Phư ng, Huế 28 Ủy viên 

9 Thái Thị Thúy Ngọc THCS Lộc Bổn, Phú Lộc 20 Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Hư ng THCS-DTNT A Lưới, A Lưới 15 Ủy viên 

11 Thái Thùy Trang THCS Phú Bài, Hư ng Thủy 18 Ủy viên 

12 Trần Thị Xuân Lộc THCS Hồ Văn Tứ, Hư ng Trà 30 Ủy viên 

13 Nguyễn Thị Hồng Anh THCS Đặng Vinh, Hư ng Trà 15 Ủy viên 

14 Trần Công Văn THCS Hàm Nghi, TP Huế 9 Ủy viên 

15 Hồ Thị Phư ng Lan THCS-DTNT Nam Đông, Nam Đông 19 Ủy viên 

16 Lê Thị Hạnh THCS Phong Hiền, Phong Điền 19 Ủy viên 

17 Trần Ngọc Tuấn Phòng GD&ĐT Quảng Điền 18 Ủy viên 

 

Tổng cộng trong danh sách có 17 thành viên, gồm 02 lãnh đạo, 01 ủy viên-thư ký và 14 ủy viên./. 

 

 



     ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6  

NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: Giáo dục công dân 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Họ tên Đơn vị 

Số 

năm 

giảng 

dạy 

Nhiệm vụ 

1 Đặng Phước Mỹ Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Chủ tịch 

2 Mai Anh Ngọc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Tuấn Ngọc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 18 Ủy viên-Thư kí 

4 Hoàng Thị Phư ng Diễm THCS Nguyễn Tri Phư ng, TP Huế 23 Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Bích Loan THCS Phạm Văn Đồng, TP Huế 22 Ủy viên 

6 Trư ng Thị Mỹ Thùy Phòng GD&ĐT Phong Điền 20 Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Huyền THCS Phong S n, Phong Điền 22 Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh THCS Ngô Thế Lân, Quảng Điền 22 Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Ngọc Lan THCS Thủy Dư ng, Hư ng Thủy 16 Ủy viên 

10 Lê Bảo Hiền  THCS Lộc Bổn, Phú Lộc 17 Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Hoa THCS Lăng Cô, Phú Lộc 16 Ủy viên 

12 Lê Thị Nhung THCS Nguyễn Du, TP Huế 15 Ủy viên 

13 Dư ng Nhật trung TH&THCS Kim Đồng, Nam Đông 24 Ủy viên 

14 Nguyễn Anh Tuấn THCS Lê L i, A Lưới 20 Ủy viên 

15 Ngô Thị Bình THCS Trần Đăng Khoa, Hư ng Trà 13 Ủy viên 

16 Huỳnh Thị Mỹ Hòa THCS Vinh Th i, Ph  Vang 21 Ủy viên 

17 Phan Thị Mỹ Huế THCS Ph  Hồ, Ph  Vang 15 Ủy viên 

 

Tổng cộng trong danh sách có 17 thành viên, gồm 02 lãnh đạo, 01 ủy viên-thư ký và 14 ủy viên./. 

 

 



    ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
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NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: Tiếng Anh 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Họ tên Đơn vị 

Số 

năm 

giảng 

dạy 

Nhiệm vụ 

1 Đặng Phước Mỹ Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Chủ tịch 

2 Mai Anh Ngọc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Hải Trí Phòng GD&ĐT Ph  Vang 21 Ủy viên-Thư kí 

4 Phạm Thanh Thảo THCS Hùng Vư ng, TP Huế 23 Ủy viên 

5 Hoàng Ngọc Hồng Vân THCS Nguyễn Tri Phư ng, TP Huế 24 Ủy viên 

6 Ngô Thị Thanh Xuân Phòng GD&ĐT TP Huế 15 Ủy viên 

7 Phạm Thị Xuân Dung THCS Nguyễn Tri Phư ng, TP Huế 16 Ủy viên 

8 Cao Thị Thu Hà Phòng GD&ĐT Nam Đông 9 Ủy viên 

9 Hồ Thị Ngọc Uyển THCS Nguyễn Đăng Thịnh, Hư ng Trà 20 Ủy viên 

10 Nguyễn Văn Chư ng Phòng GD&ĐT Phong Điền 24 Ủy viên 

11 Võ Thị Thành Mỹ THCS Lộc Trì, Phú Lộc 19 Ủy viên 

12 Nguyễn Thị Quỳnh Châu THCS Phong Hiền, Phong Điền 24 Ủy viên 

13 Phùng Thị Diễm Ái  THCS Thủy Dư ng,  Hư ng Thủy 26 Ủy viên 

14 Lê Thị Diễm Huệ THCS Trần Hưng Đạo, A Lưới 15 Ủy viên 

15 Phan Thi Diễm Thu THCS Ph  Dư ng, Ph  Vang 21 Ủy viên 

16 Hoàng Thị Minh Thi THCS Nguyễn  uân Thưởng, Hư ng Trà 18 Ủy viên 

17 Hoàng Ngọc Hạnh Phòng GD&ĐT Quảng Điền 15 Ủy viên 

 

Tổng cộng trong danh sách có 17 thành viên, gồm 02 lãnh đạo, 01 ủy viên-thư ký và 14 ủy viên./. 



    ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6  

NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: Mĩ Thuật 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Họ tên Đơn vị 

Số 

năm 

giảng 

dạy 

Nhiệm vụ 

1 Đặng Phước Mỹ Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Chủ tịch 

2 Mai Anh Ngọc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Ngọc Chư ng Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 16 Ủy viên-Thư kí 

4 Đinh Khắc Thịnh THCS Nguyễn Tri Phư ng, TP Huế 25 Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Thùy Nhung THCS Trần Cao Vân, TP Huế 10 Ủy viên 

6 Huỳnh Thị Thanh Uyên THCS Nguyễn  uân Thưởng, Hư ng Trà 19 Ủy viên 

7 Trần Văn Anh Tuấn THCS Thuận An, Ph  Vang 17 Ủy viên 

8 Lê Phước Vinh THCS Phú Mậu, Ph  Vang 18 Ủy viên 

9 Nguyễn Duy Ngọc TH&THCS Kim Đồng, Nam Đông 16 Ủy viên 

10 Đinh  uân Thủy THCS Thủy Dư ng, Hư ng Thủy 18 Ủy viên 

11 Nguyễn Hư ng Tường Vi THCS Vinh Giang, Phú Lộc 12 Ủy viên 

12 Phan Thanh Lâm THCS Đặng Tất, Quảng Điền 17 Ủy viên 

13 Trần Ngọc Hiếu THCS Phong  uân, Phong Điền 18 Ủy viên 

14 Nguyễn Tiến Hoàng THCS Thủy Phù, Hư ng Thủy 18 Ủy viên 

15 Lâm Minh Hào TH&THCS Bến Ván, Phú Lộc 12 Ủy viên 

16 Hoàng Hữu Sĩ THCS - DTNT A Lưới, A Lưới 23 Ủy viên 

17 Nguyễn Thị Xuân Oanh THCS Nguyễn Văn Trỗi, TP Huế 19 Ủy viên 

 

Tổng cộng trong danh sách có 17 thành viên, gồm 02 lãnh đạo, 01 ủy viên-thư ký và 14 ủy viên./. 

 

 



     ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6  

NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: Âm nhạc 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Họ tên Đơn vị 

Số 

năm 

giảng 

dạy 

Nhiệm vụ 

1 Đặng Phước Mỹ Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Chủ tịch 

2 Mai Anh Ngọc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Phó Chủ tịch 

3 Lê  uân Đức Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế  Ủy viên-Thư kí 

4 Nguyễn Kim Chung THCS Nguyễn Tri Phư ng, TP Huế 20 Ủy viên 

5 Lê Khư ng THCS Nguyễn Chí Diểu, TP Huế 14 Ủy viên 

6 Phạm Quang THCS Vinh  uân, Ph  Vang 13 Ủy viên 

7 Tống Thị Lệ THCS Ph   ài, Hư ng Thủy 12 Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Hoài Nam THCS Thị Trấn Phú Lộc, Phú Lộc 13 Ủy viên 

9 Lê Thị Diễm Hằng THCS Nguyễn Thị Minh Khai, TP Huế 18 Ủy viên 

10 Trần Đ nh Hoàng THCS Nguyễn Đ nh Anh, Quảng Điền 17 Ủy viên 

11 Trần Thị Ngọc Loan THCS Thủy Phư ng, Hư ng Thủy 12 Ủy viên 

12 Võ Huy Quang TH&THCS Kim Đồng, Nam Đông 19 Ủy viên 

13 Bùi Khắc Thị Châu Sa THCS Lộc Trì, Phú Lộc 15 Ủy viên 

14 Nguyễn Hữu Thụy Nhi THCS Trần Đăng Khoa, Hư ng Trà 16 Ủy viên 

15 Lê Ngọc Khư ng Phòng GDS&ĐT Phong Điền 16 Ủy viên 

16 Lư ng Lan Hư ng THCS Ph  Hồ, Ph  Vang 18 Ủy viên 

17 Nguyễn Phước Như Ý THCS Phạm Văn Đồng, TP Huế 19 Ủy viên 

 

Tổng cộng trong danh sách có 17 thành viên, gồm 02 lãnh đạo, 01 ủy viên-thư ký và 14 ủy viên./. 

 


